Phần I. Trắc nghiệm lựa chọn nhiều đáp án

Câu 1. Số  là căn bậc hai số học của




A..	B..	C..	D..

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 2. Cho đồ thị hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

	A.  là điểm thấp nhất của đồ thị hàm số		
	B. Đồ thị của hàm số không đi qua gốc tọa độ

	C.  là điểm cao nhất của đồ thị hàm số		

	D. Đồ thị hàm số nhận trục là trục đối xứng
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?


A. .				B. .           


C. .				D. .

Câu 4   là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 




A.       		B.  	C.  	D. 
Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn ?
A. Đường tròn không có trục đối xứng.
B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính.
C. Đường tròn có hai trục đối xứng, hai đường kính vuông góc với nhau.
D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính.





Câu 7. Cho hình vuông  nội tiếp đường tròn tâm . Phép quay thuận chiều  tâm  biến  điểm  thành điểm nào?    
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTWID 06 2024 TN T9 078+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. Điểm .	B. Điểm .	C. Điểm .	D. Điểm .
Câu 8. Một đường tròn là đường tròn nội tiếp O10-2024-GV4 nếu nó:
	         A. Đi qua các đỉnh của một tam giác.			
	         B. Tiếp xúc với các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác.			
	         C. Tiếp xúc với các cạnh của tam giác.			
	         D. Nằm trong một tam giác.



 Câu 9: Cho đường tròn  và điểm  bất kì sao cho . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Điểm  nằm trong đường tròn.	

B. Điểm  nằm trên đường tròn.	

C. Điểm  nằm ngoài đường tròn.	

D. Điểm  thuộc đường tròn.

Câu 10. Một ống đong hình trụ có chiều cao gấp 5 lần bán kính. Biết thể tích ống đong là . Chiều cao ống đong đó là:
A. 
8 cm                       B. 2 cm              C.              D. 10 cm.
Câu 11: Một cửa hàng đem cân một số bao gao (đơn vị kilogram), kết quả ghi lại ở bảng sau:
	
Khối lượng 01 bao gạo 
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	

	
Tần số 
	2
	3
	6
	8
	4
	1
	



Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg:
A. 24				B. 15				C. 13				D. 19


Câu 12. Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số Lấy ngẫu nhiên một thẻ sau đó bỏ lại vào hộp và lấy tiếp một thẻ. Xác suất của biến cố “Tổng các số trên hai thẻ không vượt quá ” là :




A. 		B. 			C. 			D. 
Phần II. Trắc nghiệm đúng sai
Trong các câu hỏi dưới đây, với mỗi ý a), b), c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13: Cho một số có hai chữ số. Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là . Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được một số bằng  số ban đầu. Gọi chữ số hàng chục của số ban đầu là  chữ số hàng đơn vị của số ban đầu là . 
a) Điều kiện xác định  và 
b) Biểu diễn  theo  ta có: 
c) Giá trị của số mới sau khi đổi vị trí hai chữ số là 
d) Số cần tìm là 

Câu 2.Cho phương trình:  (x là ẩn, m là tham số)


a) Khi, ta có phương trình 


b) Khi thì 


c) Phương trình có hai ngiệm khi 


d) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm  thì giá trị nhỏ nhất của  là -6   
[bookmark: _Hlk175999471]Câu 3. Có 3 ống nhựa xếp chồng lên nhau, tiết diện như hình vẽ. Hai đường tròn (A), (B) có bán kính 15cm, đường tròn (C) phía trên có bán kính 10cm. Lấy π=3,14. Số đo góc làm tròn đến độ.
[image: ]

a) Độ dài CE = 

b) Diện tích 
c) Góc ABC = 63o
d) Diện tích phần tô đậm xấp xỉ bằng 29,15 cm2
Câu 4. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối đồng chất. 
a) Số phần tử của không gian mẫu là 12 phần tử.

b) Xác suất để có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 2 chấm là :.

c) Xác suất để hai con xúc xắc xuất hiện số chấm giống nhau là 

d)  Xác suất để tổng số chấm 2 mặt của hai con xúc xắc là số lẻ là .
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn




Câu 17. Cho biểu thức , với . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  để .
Đáp án: 4



Câu 18. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161  Cho hai hệ phương trình (I) và   (II). 

Biết rằng nghiệm của hệ phương trình (I) cũng là nghiệm của hệ phương trình (II). Tính giá trị của biểu thức ?
Đáp án: 290





Câu 19. Hình vẽ sau mô tả tia nắng mặt trời dọc theo  tạo với phương nằm ngang trên mặt đất một góc . Biết , , số đo góc  (kết quả làm tròn đến độ), là ......
[image: ]
Đáp án: 22






Câu 20. Cầu Nhật Tân bắt qua sông Hồng được xem là chiếc cầu dây văng dài nhất Việt Nam năm . Cầu có  trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu, cũng là để tương trưng cho  cửa ô cổ kính của Hà Nội. Mỗi trụ tháp được kiến trúc tạo dáng mĩ thuật phía trong bằng đường cong tựa như parabol. Giả sử rằng mặt trong của trụ cầu là một parabol có dạng    độ rộng của mặt đường khoảng .  Hiện tại, mặt cầu cách mặt nước là . Hỏi chiều cao  từ đỉnh trụ tháp đến mặt nước ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu?
	[image: ]
	[image: ]


Đáp án: 83,4

Câu 21. Một bánh xe có dạng hình tròn bán kính 20cm lăn đến bức tường hợp với mặt đất một góc . Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ tâm bánh xe đến góc tường. (Khi bánh xe chạm tới bức tường thì không thể di chuyển vào thêm được nữa. Điều này có nghĩa khoảng cách của tâm bánh xe đến góc tường ngắn nhất là khi bánh xe tiếp xúc với bức tường và mặt đất.)
[image: ]
Đáp án: 40
Câu 22. Bạn Hà Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất. Xác suất để tích số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc xắc là một số chia hết cho 6 là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy). 
Đáp án: 0,42
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